
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON TRƯỜNG THỌ
NĂM HỌC 2024 - 2025

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Hộ khẩu thường trú Số định danh cá

nhân Trạng thái hồ sơ Ghi
chú

1
NGUYỄN DUY HẢI ANH

10/01/2020 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031220000182 Hồ sơ trúng tuyển

2
NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH

16/04/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321003260 Hồ sơ trúng tuyển

3
PHẠM NHẬT ANH

06/10/2022 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222009524 Hồ sơ trúng tuyển

4
PHẠM ĐỨC ANH

31/10/2020 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031220013402 Hồ sơ trúng tuyển

5
NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH

17/04/2021 Nữ Kinh 
Đội 9 - Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031321003564 Hồ sơ trúng tuyển

6
NGUYỄN HÀ ANH

09/02/2020 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031320001606 Hồ sơ trúng tuyển

7
NGUYỄN HẢI ANH

04/02/2021 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321000918 Hồ sơ trúng tuyển

8
NGUYỄN VIỆT ANH

31/07/2020 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031220016965 Hồ sơ trúng tuyển

9
PHẠM HÀ ANH

15/08/2020 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 036320009896 Hồ sơ trúng tuyển

10
LÊ HỮU ANH

07/09/2020 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031220010814 Hồ sơ trúng tuyển

11
NGUYỄN BÙI NGỌC ANH

27/05/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031322003928 Hồ sơ trúng tuyển

12
NGUYỄN THUỲ ANH

15/11/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321011821 Hồ sơ trúng tuyển
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13
PHẠM KIM ANH

11/02/2022 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031322000903 Hồ sơ trúng tuyển

14
VŨ DIỆU ANH

20/08/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321013052 Hồ sơ trúng tuyển

15
NGUYỄN QUANG ANH

24/09/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221015829 Hồ sơ trúng tuyển

16
VŨ HOÀNG MINH ANH

27/08/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321008420 Hồ sơ trúng tuyển

17
LÊ ĐỨC ANH

13/10/2021 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031221015434 Hồ sơ trúng tuyển

18
LÊ QUANG ANH

05/07/2021 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031221010878 Hồ sơ trúng tuyển

19
PHẠM ĐỨC ANH

24/11/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221007707 Hồ sơ trúng tuyển

20
NGUYỄN PHẠM NGỌC ÁNH

11/07/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320007061 Hồ sơ trúng tuyển

21
NGUYỄN NGỌC ÁNH

04/06/2021 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321004839 Hồ sơ trúng tuyển

22
PHẠM NGỌC ÁNH

19/07/2020 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320007633 Hồ sơ trúng tuyển

23
PHẠM NGỌC ÁNH

06/10/2021 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031321009802 Hồ sơ trúng tuyển

24
NGUYỄN ĐĂNG BÁCH

07/07/2021 Nam Kinh 
Đại Trang - Xã Bát Trang - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221011046 Hồ sơ trúng tuyển

25
BÙI THIÊN BẢO

31/07/2021 Nam Kinh 
Xóm 14 - Xuân Đài II - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031221012307 Hồ sơ trúng tuyển

26
HOÀNG GIA BẢO

19/01/2019 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031219004272 Hồ sơ trúng tuyển

27
NGUYỄN DUY BẢO

19/06/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221005800 Hồ sơ trúng tuyển

28
NGUYỄN TIẾN CÔNG

24/08/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221012827 Hồ sơ trúng tuyển
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29
NGUYỄN LÊ BẢO CHÂU

04/03/2022 Nữ Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031322001768 Hồ sơ trúng tuyển

30
NGUYỄN DẠ MINH CHÂU

26/05/2021 Nữ Kinh 
xóm 17 - Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031321004573 Hồ sơ trúng tuyển

31
ĐẶNG MINH CHÂU

17/04/2020 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031320003920 Hồ sơ trúng tuyển

32
NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

04/05/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321004494 Hồ sơ trúng tuyển

33
NGUYỄN AN CHI

05/10/2021 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321011052 Hồ sơ trúng tuyển

34
PHẠM THÙY CHI

01/02/2022 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031322000745 Hồ sơ trúng tuyển

35
NGUYỄN NGỌC DIỆP

25/03/2019 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031319003262 Hồ sơ trúng tuyển

36
VŨ THỊ HUYỀN DIỆU

19/03/2021 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321002371 Hồ sơ trúng tuyển

37
PHẠM THỊ MỸ DUNG

09/10/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320012751 Hồ sơ trúng tuyển

38
NGUYỄN ANH DŨNG

22/08/2021 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221012821 Hồ sơ trúng tuyển

39
NGUYỄN TIẾN DŨNG

13/04/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221003453 Hồ sơ trúng tuyển

40
TRẦN ĐĂNG DUY

09/10/2020 Nam Kinh 
xóm 17 - Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031220012972 Hồ sơ trúng tuyển

41
NGUYỄN MINH DƯƠNG

18/08/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221012824 Hồ sơ trúng tuyển

42
NGÔ ÁNH DƯƠNG

06/11/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321005719 Hồ sơ trúng tuyển

43
TRẦN HOÀNG DƯƠNG

17/09/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221013994 Hồ sơ trúng tuyển

44
NGUYỄN VĂN ĐẠI

11/07/2022 Nam Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031222002850 Hồ sơ trúng tuyển
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45
NGUYỄN NHẬT LINH ĐAN

19/08/2020 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031320009044 Hồ sơ trúng tuyển

46
NGUYỄN THÀNH ĐẠT

28/10/2020 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031220013463 Hồ sơ trúng tuyển

47
NGUYỄN QUANG ĐẠT

29/09/2021 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221014937 Hồ sơ trúng tuyển

48
NGUYỄN THÀNH ĐẠT

28/10/2020 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031220013468 Hồ sơ trúng tuyển

49
PHẠM TIẾN ĐẠT

18/12/2021 Nam Kinh 
Đồng Xuân II - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221008264 Hồ sơ trúng tuyển

50
LÊ HẢI ĐĂNG

20/05/2021 Nam Kinh 
Đồng Xuân II - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221004723 Hồ sơ trúng tuyển

51
LƯƠNG MINH ĐIỀN

04/07/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221010744 Hồ sơ trúng tuyển

52
PHẠM MINH ĐOÀN

09/07/2022 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031222002807 Hồ sơ trúng tuyển

53
NGUYỄN MINH ĐỨC

22/01/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031222000538 Hồ sơ trúng tuyển

54
PHẠM MINH ĐỨC

31/05/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031222008357 Hồ sơ trúng tuyển

55
LÊ ANH ĐỨC

16/10/2020 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031220012850 Hồ sơ trúng tuyển

56
NGUYỄN TRUNG ĐỨC

29/09/2020 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031220011984 Hồ sơ trúng tuyển

57
PHẠM MINH ĐỨC

02/10/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221014913 Hồ sơ trúng tuyển

58
LƯU KHÁNH GIANG

04/08/2022 Nữ Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031322005935 Hồ sơ trúng tuyển

59
NGUYỄN ĐỨC GIANG

03/12/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221007554 Hồ sơ trúng tuyển

60
NGUYỄN QUANG HẢI

26/06/2021 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031221010839 Hồ sơ trúng tuyển
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61
NGUYỄN GIA HÂN

05/02/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321001070 Hồ sơ trúng tuyển

62
HOÀNG NGỌC HÂN

15/09/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321009135 Hồ sơ trúng tuyển

63
PHẠM GIA HÂN

05/10/2022 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031322008432 Hồ sơ trúng tuyển

64
VŨ ĐỨC HIỆP

27/01/2019 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031219000779 Hồ sơ trúng tuyển

65
NGUYỄN DUY HOÀNG

13/05/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221004701 Hồ sơ trúng tuyển

66
NGUYỄN DUY HÙNG

24/07/2020 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031220008326 Hồ sơ trúng tuyển

67
PHẠM GIA HUY

12/09/2020 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031220011005 Hồ sơ trúng tuyển

68
VŨ GIA HUY

28/01/2020 Nam Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031219001305 Hồ sơ trúng tuyển

69
NGUYỄN GIA HUY

28/09/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221015119 Hồ sơ trúng tuyển

70
PHẠM GIA HUY

24/08/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221013021 Hồ sơ trúng tuyển

71
NGUYỄN GIA HUY

22/05/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221004971 Hồ sơ trúng tuyển

72
NGUYỄN GIA HUY

14/06/2019 Nam Kinh 
Phương Chử Đông - Xã Trường Thành -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 3170598173 Hồ sơ trúng tuyển

73
VŨ GIA HUY

20/01/2019 Nam Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 31219001305 Hồ sơ trúng tuyển

74
NGUYỄN GIA HUY

14/06/2019 Nam Kinh 
Phương Chử Đông - Xã Trường Thành -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031219006554 Hồ sơ trúng tuyển

75
TRẦN GIA HUY

16/06/2022 Nam Kinh 
Xã Bát Trang - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031222008717 Hồ sơ trúng tuyển

76
PHẠM GIA HUY

21/01/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031222000544 Hồ sơ trúng tuyển
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77
LÊ KHÁNH HUYỀN

08/10/2022 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031322008210 Hồ sơ trúng tuyển

78
TRẦN GIA HƯNG

11/03/2020 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031220002570 Hồ sơ trúng tuyển

79
NGUYỄN GIA HƯNG

28/01/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031222000777 Hồ sơ trúng tuyển

80
PHẠM ĐỨC TUẤN KIỆT

03/10/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031222009652 Hồ sơ trúng tuyển

81
NGUYỄN MINH KHANG

29/03/2020 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031220003867 Hồ sơ trúng tuyển

82
NGUYỄN MINH KHANG

21/01/2021 Nam Kinh 
Đội 5 - Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031221000638 Hồ sơ trúng tuyển

83
NGUYỄN BẢO KHANG

10/10/2020 Nam Kinh 
Xã Giang Biên - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố
Hải Phòng 031220013233 Hồ sơ trúng tuyển

84
PHẠM MINH KHANG

14/10/2022 Nam Kinh 
Đội 3 - Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031222009234 Hồ sơ trúng tuyển

85
TRẦN TUẤN KHANG

22/10/2022 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031222009587 Hồ sơ trúng tuyển

86
TRẦN MINH KHANG

07/09/2022 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031222004733 Hồ sơ trúng tuyển

87
NGUYỄN PHÚC KHANG

29/12/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221008580 Hồ sơ trúng tuyển

88
NGUYỄN NGÂN KHÁNH

23/12/2021 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321012937 Hồ sơ trúng tuyển

89
NGUYỄN TRẦN BẢO KHÁNH

29/12/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221008599 Hồ sơ trúng tuyển

90
NGUYỄN DUY KHÁNH

16/11/2020 Nam Kinh 
Xã Bát Trang - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031220014398 Hồ sơ trúng tuyển

91
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI

18/07/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221011627 Hồ sơ trúng tuyển

92
PHẠM MINH LÂM

03/08/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222003427 Hồ sơ trúng tuyển
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93
BÙI HOÀNG LÂM

14/03/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031222002298 Hồ sơ trúng tuyển

94
CAO TUỆ LÂM

10/07/2022 Nữ Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031322005676 Hồ sơ trúng tuyển

95
CAO MINH LÂM

10/07/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031222003235 Hồ sơ trúng tuyển

96
VŨ XUÂN LÂM

22/06/2021 Nam Kinh 
Xã Bát Trang - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 030221014631 Hồ sơ trúng tuyển

97
PHAN BẢO LÂM

20/01/2023 Nam Kinh 
Nghĩa Trang - Xã Bát Trang - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031223000879 Hồ sơ trúng tuyển

98
BÙI HOÀNG LÂM

19/09/2021 Nam Kinh 
Phường Niệm Nghĩa - Quận Lê Chân - Thành
phố Hải Phòng 031221006099 Hồ sơ trúng tuyển

99
PHẠM DIỆU LINH

09/01/2021 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321000455 Hồ sơ trúng tuyển

100
NGUYỄN KHÁNH LINH

01/09/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320009545 Hồ sơ trúng tuyển

101
NGUYỄN TUỆ LINH

11/08/2021 Nữ Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031321007849 Hồ sơ trúng tuyển

102
PHẠM KHÁNH LINH

24/09/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321009341 Hồ sơ trúng tuyển

103
NGUYỄN YẾN LINH

20/12/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321013607 Hồ sơ trúng tuyển

104
NGUYỄN NHẬT LINH

20/12/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321013595 Hồ sơ trúng tuyển

105
PHẠM TUỆ LINH

24/09/2020 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031320010453 Hồ sơ trúng tuyển

106
NGUYỄN THÀNH LONG

24/07/2020 Nam Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031220008511 Hồ sơ trúng tuyển

107
NGUYỄN THÁI LONG

06/01/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031222000153 Hồ sơ trúng tuyển

108
PHẠM THỊ MAI

07/09/2021 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321008915 Hồ sơ trúng tuyển
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109
PHẠM ĐỨC MINH

22/09/2020 Nam Kinh 
Đội 8 - Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031220011817 Hồ sơ trúng tuyển

110
PHẠM BÌNH MINH

29/03/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221002848 Hồ sơ trúng tuyển

111
PHẠM NGUYỄN TUỆ MINH

28/08/2020 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031320009255 Hồ sơ trúng tuyển

112
BÙI QUANG MINH

02/02/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031222000848 Hồ sơ trúng tuyển

113
PHẠM GIA MINH

03/04/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221003348 Hồ sơ trúng tuyển

114
ĐÀO DIỄM MY

24/11/2020 Nữ Kinh 
Đội 1 - Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031320014016 Hồ sơ trúng tuyển

115
HÀ THẢO MY

09/07/2019 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031319007239 Hồ sơ trúng tuyển

116
LÊ HA NA

07/07/2019 Nữ Kinh  Xã Gia Hanh - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 042319007652 Hồ sơ trúng tuyển

117
NGUYỄN HOÀNG NAM

19/12/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221008517 Hồ sơ trúng tuyển

118
NGUYỄN PHƯƠNG NAM

29/11/2021 Nam Kinh 
Đội 5 - Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031221008414 Hồ sơ trúng tuyển

119
NGUYỄN ĐỨC NAM

06/01/2021 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031221000061 Hồ sơ trúng tuyển

120
TRẦN TUẤN NAM

03/01/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221000065 Hồ sơ trúng tuyển

121
NGUYỄN KIM NGÂN

02/07/2020 Nam Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320001172 Hồ sơ trúng tuyển

122
PHẠM KIM NGÂN

12/08/2020 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320009042 Hồ sơ trúng tuyển

123
NGUYỄN KIỀU NGÂN

27/11/2020 Nữ Kinh 
Đội2 - Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031320013426 Hồ sơ trúng tuyển

124
NGUYỄN TUỆ KIM NGÂN

10/09/2022 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031322007424 Hồ sơ trúng tuyển
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125
NGÔ KIM NGÂN

06/05/2021 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031321003879 Hồ sơ trúng tuyển

126
TRẦN THỊ KIM NGÂN

13/08/2021 Nữ Kinh 
Đồng Xuân II - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321007993 Hồ sơ trúng tuyển

127
NGUYỄN DUY NGỌC

01/10/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221014722 Hồ sơ trúng tuyển

128
NGÔ BẢO NGỌC

18/11/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320013378 Hồ sơ trúng tuyển

129
BÙI TRẦN BẢO NGỌC

13/07/2021 Nữ Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031321006789 Hồ sơ trúng tuyển

130
PHẠM HỒNG NGỌC

29/12/2020 Nữ Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031320015277 Hồ sơ trúng tuyển

131
NGUYỄN BẢO NGỌC

02/08/2020 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031320008003 Hồ sơ trúng tuyển

132
NGUYỄN BẢO NGỌC

31/07/2022 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 0313220058816 Hồ sơ trúng tuyển

133
LÊ NGUYỄN THIÊN NHÃ

18/06/2022 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031322004900 Hồ sơ trúng tuyển

134
PHẠM AN NHÀN

19/03/2021 Nữ Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321003122 Hồ sơ trúng tuyển

135
PHẠM QUÝ NHÂN

04/12/2022 Nam Kinh 
Thôn Xuân Đài 1 - Xã Trường Thọ - Huyện
An Lão - Thành phố Hải Phòng 031222007952 Hồ sơ trúng tuyển

136
VŨ BẢO NHI

01/08/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320000125 Hồ sơ trúng tuyển

137
NGUYỄN THẢO NHI

29/11/2021 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321012335 Hồ sơ trúng tuyển

138
VŨ HÀ NHI

31/08/2021 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321008728 Hồ sơ trúng tuyển

139
ĐÀO YẾN NHI

30/07/2019 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031319008368 Hồ sơ trúng tuyển

140
BÙI NGUYỄN TUỆ NHI

23/03/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031322002302 Hồ sơ trúng tuyển
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141
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

29/07/2021 Nữ Kinh 
Đồng Xuân II - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321007345 Hồ sơ trúng tuyển

142
NGUYỄN BẢO NHƯ

21/11/2020 Nữ Kinh 
Đội 2 - Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031320015828 Hồ sơ trúng tuyển

143
PHẠM QUANG PHONG

08/08/2021 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221012544 Hồ sơ trúng tuyển

144
NGUYỄN HẢI PHONG

11/02/2022 Nam Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031222001378 Hồ sơ trúng tuyển

145
PHẠM HẢI PHONG

28/10/2020 Nam Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031220015023 Hồ sơ trúng tuyển

146
TRẦN HOÀNG PHÚC

04/05/2021 Nam Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221004188 Hồ sơ trúng tuyển

147
NGUYỄN ĐỨC PHÚC

31/01/2021 Nam Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221000879 Hồ sơ trúng tuyển

148
NGUYỄN VĂN PHÚC

06/10/2019 Nam Kinh 
Lương Câu - Xã Tân Viên - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 3159472042 Hồ sơ trúng tuyển

149
PHẠM ĐỨC PHÚC

24/11/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031221007662 Hồ sơ trúng tuyển

150
LÊ HOÀI PHƯƠNG

16/07/2021 Nữ Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031321006764 Hồ sơ trúng tuyển

151
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

28/08/2022 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031322006574 Hồ sơ trúng tuyển

152
HOÀNG THẢO PHƯƠNG

06/08/2021 Nữ Kinh 
Xã Đồng Minh - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố
Hải Phòng 031321007564 Hồ sơ trúng tuyển

153
VŨ MINH QUYẾT

07/06/2022 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222008629 Hồ sơ trúng tuyển

154
VŨ VĂN QUYẾT

07/06/2022 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222008179 Hồ sơ trúng tuyển

155
NGUYỄN MINH SƠN

22/08/2022 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222004114 Hồ sơ trúng tuyển

156
LÊ MINH TÚ

11/11/2022 Nam Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222010305 Hồ sơ trúng tuyển
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157
PHẠM ANH TÚ

02/03/2022 Nam Kinh 
Tân Thắng - Xã Chiến Thắng - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031222001920 Hồ sơ trúng tuyển

158
ĐẶNG VIẾT THANH

04/11/2021 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031221006145 Hồ sơ trúng tuyển

159
PHẠM ĐỨC THÀNH

24/07/2021 Nam Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221011944 Hồ sơ trúng tuyển

160
HOÀNG ĐỨC THỊNH

02/05/2022 Nam Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031222007452 Hồ sơ trúng tuyển

161
NGUYỄN ANH THƯ

01/11/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Bắc - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031320012388 Hồ sơ trúng tuyển

162
PHẠM HOÀNG ANH THƯ

20/09/2022 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031322007653 Hồ sơ trúng tuyển

163
NGUYỄN ANH THƯ

18/10/2020 Nữ Kinh 
Ngọc Chử I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031320011750 Hồ sơ trúng tuyển

164
LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ

24/06/2020 Nữ Kinh 
Xóm 14 - Xuân Đài II - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031320006438 Hồ sơ trúng tuyển

165
ĐẶNG  THÙY TRANG

10/01/2020 Nữ Kinh 
Liễu Dinh Nam - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031220000281 Hồ sơ trúng tuyển

166
NGUYỄN KIỀU TRANG

29/08/2022 Nữ Kinh 
Ngọc Chử II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031322006675 Hồ sơ trúng tuyển

167
NGUYỄN NGỌC QUỲNH
TRANG 14/07/2021 Nữ Kinh 

Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031321006767 Hồ sơ trúng tuyển

168
HOÀNG NGỌC TRÂM

14/08/2020 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031320008578 Hồ sơ trúng tuyển

169
PHAN THANH TRÚC

05/07/2022 Nữ Kinh 
Xuân Đài I - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão -
Thành phố Hải Phòng 031322005339 Hồ sơ trúng tuyển

170
PHẠM THỊ THANH TRÚC

24/02/2021 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031321000623 Hồ sơ trúng tuyển

171
PHẠM QUANG VINH

24/10/2021 Nam Kinh 
Xuân Đài II - Xã Trường Thọ - Huyện An Lão
- Thành phố Hải Phòng 031221015830 Hồ sơ trúng tuyển

172
PHẠM KHÁNH VY

08/02/2021 Nữ Kinh 
Xóm 14 - Xuân Đài II - Xã Trường Thọ -
Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng 031321002336 Hồ sơ trúng tuyển

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
10:0

4 1
0/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



173
LÊ THẢO VY

23/11/2022 Nữ Kinh 
Đồng Xuân I - Xã Trường Thọ - Huyện An
Lão - Thành phố Hải Phòng 031322009451 Hồ sơ trúng tuyển

174
NGUYỄN HÀ VY

11/04/2022 Nam Kinh 
Xã Trường Thọ - Huyện An Lão - Thành phố
Hải Phòng 031322002921 Hồ sơ trúng tuyển

* Chỉ tiêu huyện giao: 194 học sinh
* Danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh: 174 hồ sơ. 
* Trong đó:    + Hồ sơ đúng tuyến: 161
                        + Hồ sơ trái tuyến trong huyện: 9
                        + Hồ sơ trái tuyến khác huyện: 4
* Thiếu so với chỉ tiêu: 20 học sinh
- Lý do: + Phụ huynh chưa có nhu cầu đăng ký cho con đi học.
              + Một số gia đình bên thôn Liễu Dinh là dân thuyền chài nay đây mai đó không thường xuyên ở tại địa phương để cho con đến trường.
              + Do tỷ lệ trẻ có hộ khẩu tại Trường Thọ nhưng bố mẹ cho đi học nơi khác sau kỳ nhà trường đi điều tra để tuyển sinh
              + Do cháu chuyển đi nơi khác nhưng chưa cắt hộ khẩu tại địa bàn trong thời gian đi điều tra.
*Đề xuất điều chỉnh:
- Xin giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong độ tuổi nhà trẻ
- Xin giảm 3 lớp nhà trẻ xuống 2 lớp nhà trẻ
- Tăng lớp 4 tuổi từ 5 lớp nên 6 lớp theo kế hoạch nhà trường xây dựng trình PGD và huyện

                     Trường Thọ, ngày 11  tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thu Hương
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              + Một số gia đình bên thôn Liễu Dinh là dân thuyền chài nay đây mai đó không thường xuyên ở tại địa phương để cho con đến trường.
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